
A. Nguyên liệu

- Đồng vàng tấm dầy 0.6 mm

- Kim cài bằng hợp kim không gỉ.

- Trọng lượng: 10g ± 1

B. Kiểu dáng

- Bảng tên hình chữ nhật có kích thước:

                                                                + Dài    = 81 mm

                                                                + Rộng = 23 mm

- Nền bảng tên sơn màu xanh lam, xung quanh có đường viền màu vàng.

- Bên trái bảng tên là hình biểu trưng ngành Thi hành án dân sự

- Bên phải bảng tên là dòng chữ họ và tên.

                                          

NGUYỄN VĂN A 

     

           

MẪU BẢNG TÊN TRÊN NGỰC ÁO



A. Nguyên liệu

- Đồng vàng tấm dầy 0.6 mm

- Chân gài bằng đồng 15 mm x 3 mm

B. Mạ

- Màu: Mạ màu vàng

- Qui trình mạ: Mạ đồng lót ==> mạ Niken ==>mạ vàng
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MẪU CÀNH TÙNG ĐƠN TRÊN VE ÁO



MẪU CẤP HIỆU TRÊN VE ÁO

53mm13mm

4mm

Chất liệu: - Nền cấp hiệu bằng vải xanh

                - Cốt cấp hiệu bằng nhựa nguyên chất màu trắng

                - Logo và viền cấp hiệu bằng đồng vàng tấm.

22mm



MẪU CẤP HIỆU TRÊN VE ÁO

53mm13mm

Chất liệu: - Nền cấp hiệu bằng vải xanh

                - Cốt cấp hiệu bằng nhựa nguyên chất màu trắng

                - Logo cấp hiệu bằng đồng vàng tấm.

22mm



MẪU CỐT NỀN CẤP HIỆU TRÊN CẦU VAI ÁO

(CẤP HIỆU CHƯA GẮN SAO)

Chất liệu: - Nền cấp hiệu bằng băng vải dệt sợi polieste màu xanh và màu

                  xanh sọc vàng. Viền lé vải màu đỏ.

                - Cốt cấp hiệu bằng nhựa nguyên chất màu trắng
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MẪU CÚC GẮN TRÊN CẤP HIỆU

A. Nguyên liệu

- Đồng vàng tấm dầy 0.6 mm

B. Mạ

- Màu: Mạ màu vàng

- Qui trình mạ: Mạ đồng lót ==> mạ Niken ==>mạ vàng 

MẪU SAO GẮN TRÊN CẤP HIỆU

A. Nguyên liệu

- Đồng vàng tấm dầy 0.4 mm

B. Mạ

- Màu: Mạ màu vàng

- Qui trình mạ: Mạ đồng lót ==> mạ Niken ==>mạ vàng 
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MẪU CÀNH TÙNG GẮN TRÊN CẤP HIỆU

MẪU VẠCH PHÂN CẤP GẮN TRÊN CẤP HIỆU

A. Nguyên liệu
- Đồng vàng tấm dầy 0.6 mm
B. Mạ
- Màu: Mạ màu vàng
- Qui trình mạ: Mạ đồng lót ==> mạ Niken ==> mạ vàng

A. Nguyên liệu
- Đồng vàng tấm dầy 0.6 mm
B. Mạ
- Màu: Mạ màu vàng
- Qui trình mạ: Mạ đồng lót ==> mạ Niken ==> mạ vàng

40 mm
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MẪU CẤP HIỆU CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA VỤ TRƯỞNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

THUỘC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA PHÓ VỤ TRƯỞNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

THUỘC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA CỤC TRƯỞNG

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA PHÓ CỤC TRƯỞNG

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

THUỘC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

THUỘC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA CHI CỤC TRƯỞNG

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA CHẤP HÀNH VIÊN CAO CẤP

THUỘC HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA CHẤP HÀNH VIÊN TRUNG CẤP

THUỘC HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA CHẤP HÀNH VIÊN SƠ CẤP

THUỘC HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA THẨM TRA VIÊN CAO CẤP, CHUYÊN VIÊN CAO CẤP

VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA THẨM TRA VIÊN CHÍNH, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA THẨM TRA VIÊN, CHUYÊN VIÊN

VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ



MẪU CẤP HIỆU CỦA CÔNG CHỨC KHÁC, VIÊN CHỨC KHÁC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

THUỘC HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
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